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- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Trọng Nhân. 

Các hội thẩm nhân dân: 

1/ Ông Lâm Hồng Hải; 

2/ Bà Nguyễn Thị Phượng. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Nguyễn Văn Thái Hưng – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Vĩnh Hưng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng tham gia phiên toà: 

Bà Vũ Thị Ngân - Kiểm sát viên.    

          Ngày 05 tháng 11năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Vĩnh Hưng 

xét xử công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 17/2019/TLST-HS ngày 

18/10/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 17/2019/QĐXXST-HS ngày 

22 tháng 10 năm 2019, đối với bị cáo: Nguyễn Văn H, sinh năm: 1973; Nơi cư trú: 

ấp R, xã V, huyện V, tỉnh Long An; Nghề nghiệp: Làm ruộng; Trình độ học vấn: 

5/12; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Con ông Nguyễn 

Văn Th, sinh năm: 1944 (Chết) và bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1944 (Chết); Hoàn 

cảnh gia đình: Vợ tên Huỳnh Thị H, sinh năm: 1975, con có 03 con, con lớn nhất 

sinh năm: 1994, con nhỏ nhất sinh năm: 2011; Tiền án: Không; Tiền sự: Không. Bị 

cáo bị tạm giam từ ngày 10/10/2019 cho đến nay. (Bị cáo có mặt tại phiên tòa). 

- Người bị hại: Bà Huỳnh Thị H, sinh năm: 1975 (Có mặt); 

Trú tại: ấp R, xã V, huyện V, tỉnh Long An. 

- Người làm chứng: 
1/ Bà Trần Thị Thúy O, sinh năm: 1995 (Có mặt); 

2/ Ông Nguyễn Quốc Kh, sinh năm: 1988 (Vắng mặt); 

3/ Ông Nguyễn Quốc T, sinh năm: 1986 (Vắng mặt); 

4/ Ông Lê Văn L, sinh năm: 1984 (Vắng mặt); 

Cả bốn trú tại: ấp R, xã V, huyện V, tỉnh Long An. 

                                                    NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau: 
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Bị cáo Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị H là vợ chồng đang chờ làm thủ tục 

ly hôn. Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 13/7/2019, sau khi đi nhậu về, giữa bị cáo 

Nguyễn Văn H và bà Huỳnh Thị H xảy ra cự cãi. Bị cáo H cầm viên gạch ống ném 

về phía bà H nhưng không trúng. Tiếp đến, bị cáo H dùng mảnh kiến vỡ của mặt 

đồng hồ treo tường dọa rạch mặt bà H và dùng tay túm tóc của bà H giật tới, giật 

lui rồi đấm, đá bà H nhiều cái. Sau đó bị cáo H sử  dụng con dao dài 40cm, có lưỡi 

bằng sắt dài 30cm, cán gỗ tròn dài 10cm thường dùng hàng ngày trong gia đình 

quơ chém trúng cổ tay trái của bà H, bà H bỏ chạy thì bị cáo H cầm con dao phang 

về phía bà Hiếu làm con dao văng trúng mu bàn chân trái của bà H. Bà H chạy ra 

khỏi nhà và nhờ người thân đưa đi cấp cứu sau đó trình báo cơ quan công an. 

Tại bản kết luận giám định pháp y về thương tích số 149/TgT.19-PY ngày 

04/9/2019 của Trung tâm pháp y thuộc Sở y tế tỉnh Long An kết luận: 

1. Dấu hiệu chính qua giám định: 

- 01 sẹo vết thương cổ tay trái kích thước 3,5cm x 0,4cm không hạn chế vận 

động tay trái. 

- 01 sẹo vết thương mu bàn chân trái kích thước 5,5cm x 0,6 cm sẹo lồi màu 

vàng nâu, ảnh hưởng thẩm mỹ, hạn chế vận động chân trái. 

2. Kết luận: Tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích gây nên tại thời điểm 

giám định của nạn nhân Huỳnh Thị H là 14 %. 

Quá trình điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Vĩnh Hưng đã 

thu hồi 01 con dao dài 40cm, có lưỡi bằng sắt dài 30cm, cán gỗ tròn dài 10cm, lưỡi 

dao bằng sắt chỗ rộng nhất 08cm được bị cáo H sử dụng để gây thương tích cho bà 

Hiếu; 01 mảnh vỡ viên gạch có dính dấu vết màu nâu đỏ nghi máu. 

Tại cáo trạng số: 18/CT-VKSVH ngày 18/10/2019 của Viện kiểm sát huyện 

Vĩnh Hưng đã quyết định truy tố bị cáo Nguyễn Văn H về tội “Cố ý gây thương 

tích” theo điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Tại phiên tòa, Vị đại diện Viện kiểm sát giữ nguyên cáo trạng đã truy tố và 

đề nghị Hội đồng xét xử: Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm s khoản 1 khoản 

2 Điều 51, Điều 38, Điều 50 Bộ luật hình sự xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H từ 02 

đến 02 năm 06 tháng tù. Trách nhiệm dân sự: Buộc bị cáo phải bồi thường cho bị 

hại số tiền 32.250.000 đồng. Tang vật vụ án: Tuyên tịch thu cho tiêu hủy. 

Tại phiên tòa: Bị cáo Nguyễn Văn H trình bày thống nhất về tội danh và 

khung hình phạt, không tranh luận. Trong lời nói sau cùng, bị cáo Nguyễn Văn H 

xin được giảm nhẹ hình phạt.  

Người bị hại bà Huỳnh Thị H có yêu cầu bãi nại xin giảm nhẹ hình phạt đối 

với bị cáo và yêu cầu bị cáo bồi thường phần trách nhiệm dân sự, các khoản như 

sau: Tiền thuốc và viện phí: 13.100.000 đồng; Tiền mất thu nhập 12 ngày (nằm 

viện 05 ngày, nghỉ dưỡng sức 07 ngày) x 250.000 đồng/ngày = 3.000.000 đồng; 

Tiền mất thu nhập người nuôi bệnh 05 ngày x 250.000 đồng/ngày = 1.250.000 

đồng; Tiền tổn thất tinh thần 14.900.000 đồng (tương đương 10 tháng lương tối 

thiểu); Tổng cộng số tiền yêu cầu bồi thường là: 32.250.000 đồng. Ngoài ra, bà H 
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không có yêu cầu gì khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện Vĩnh 

Hưng, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Vĩnh Hưng, Kiểm sát viên 

trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục 

quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo 

không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng. Do đó, hành vi, quyết định của Cơ quan tiến hành tố 

tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] Hội đồng xét xử xét lời khai nhận tội của bị cáo Nguyễn Văn H phù hợp 

với cáo trạng, lời khai của người bị hại, người làm chứng, phù hợp với các biên 

bản khám nghiệm hiện trường, biên bản tạm giữ đồ vật, tài liệu, kết luận giám định 

pháp y về thương tích số 149/TgT.19-PY ngày 04/9/2019 của Trung tâm pháp y 

thuộc sở y tế tỉnh Long An cùng những tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ đã 

được thẩm tra tại phiên tòa có đủ cơ sở xác định: Khoảng 19 giờ 30 phút ngày 

13/7/2019, tại nhà của bị cáo Nguyễn Văn H với bà Huỳnh Thị H, tọa lạc ấp Rọc 

Đô, xã Vĩnh Trị, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An. Bị cáo Nguyễn Văn H đã có 

hành vi dùng dao dài 40cm, có lưỡi bằng sắt dài 30cm, cán gỗ tròn dài 10cm lưỡi 

dao bằng sắt chỗ rộng nhất 08cm chém trúng cổ tay trái của bà Huỳnh Thị H, bà H 

bỏ chạy thì bị cáo cầm dao phang về phía bà H làm con dao văng trúng mu bàn 

chân trái của bà H, gây thương tích cho  bà Huỳnh Thị H với tỷ lệ thương tích là 

14%. Hành vi này của bị cáo Nguyễn Văn H đã đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây 

thương tích” được quy định tại điểm đ khoản 2 Điều 134 Bộ luật hình sự. 

Hành vi của bị cáo Nguyễn Văn H dùng dao gây thương tích cho người bị 

hại bà Huỳnh Thị H là hành vi nguy hiểm cho xã hội, không những trực tiếp xâm 

hại đến sức khỏe của bà H mà còn xâm phạm đến trật tự trị an, gây bất bình trong 

quần chúng nhân dân.  

Xét tính chất, hậu quả, nhân thân của bị cáo (Ngày 23/9/2019, bị Công an thị 

trấn Vĩnh Hưng xử phạt 750.000 đồng về hành vi ném đá người khác, chưa thi 

hành) cần tuyên phạt cho bị cáo một mức hình phạt nghiêm khắc và tương xứng, 

nhằm đề cao tính nghiêm minh của pháp luật và phòng ngừa chung cho những ai 

có hành vi tương tự. Tuy nhiên xét thấy bị cáo thành khẩn khai báo ăn năn hối cải, 

bị hại có đơn xin bãi nại giảm nhẹ hình phạt đối với bị cáo để xem xét giảm nhẹ 

cho bị cáo một phần về án phạt. 

 [3] Trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa, bà Huỳnh Thị H yêu cầu bị cáo 

Nguyễn Văn H bồi thường thiệt hại các khoản: Tiền thuốc và viện phí: 13.100.000 

đồng; Tiền mất thu nhập: 3.000.000 đồng; Tiền mất thu nhập người nuôi bệnh: 

1.250.000 đồng và Tiền tổn thất tinh thần 14.900.000 đồng, tổng cộng 32.250.000 

đồng. Bị cáo H thống nhất đồng ý bồi thường bà Huỳnh Thị H toàn bộ số tiền trên. 
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Xét, sự thỏa thuận trên là tự nguyện, không vi phạm điều cấm của luật, không trái 

đạo đức xã hội nên Hội đồng xét xử xét công nhận. 

 [4] Tang vật vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự, tuyên cho tiêu hủy vật chứng liên quan đến vụ án không còn giá trị 

sử dụng, gồm: 01 con dao (loại dùng trong sinh hoạt gia đình) có chiều dài 40cm, 

cán dao bằng gỗ tròn dài 10cm, lưỡi dao bằng sắt dài 30cm, chỗ rộng nhất của lưỡi 

dao là 08cm và 01 mảnh vỡ viên gạch có dính vết màu nâu đỏ nghi máu, của bị cáo 

Nguyễn Văn H. 

[5] Án phí: Bị cáo H phải nộp án phí hình sự sơ thẩm theo quy định.  

Vì các lẽ trên.                                                      

QUYẾT ĐỊNH: 

[1] Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn H phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134; điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51; Điều 

38; Điều 50 Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn H 02 (hai) năm tù. Thời gian tù được tính từ 

ngày tạm giam là ngày 10/10/2019. 

Áp dụng khoản 1 Điều 329 Bộ luật tố tụng hình sự, tiếp tục tạm giam bị cáo 

Nguyễn Văn Huệ 45 (bốn mươi lăm) ngày để đảm bảo thi hành án. 

 [2] Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng các điều 584, 585, 586 và Điều 590 Bộ 

luật dân sự, tuyên. 

Buộc  bị cáo Nguyễn Văn H  phải bồi thường cho bà Huỳnh Thị H số tiền 

32.250.000 đồng (Ba mươi hai triệu, hai trăm năm mươi nghìn đồng), ngay khi án 

có hiệu lực pháp luật.  

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật (đối với các trường hợp 

cơ quan thi hành án có quyền chủ động ra quyết định thi hành án) hoặc kể từ ngày 

có đơn yêu cầu thi hành án của người được thi hành án (đối với các khoản tiền 

phải trả cho người được thi hành án) cho đến khi thi hành án xong, bên phải thi 

hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền còn phải thi hành án theo mức lãi 

suất quy định tại Điều 357, khoản 2 Điều 468 Bộ luật dân sự 2015.  

[3] Tang vật vụ án: Áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự; Điều 106 Bộ luật tố 

tụng hình sự, tuyên cho tiêu hủy vật chứng liên quan đến vụ án không còn giá trị 

sử dụng, gồm: 01 con dao (loại dùng trong sinh hoạt gia đình) có chiều dài 40cm, 

cán dao bằng gỗ tròn dài 10cm, lưỡi dao bằng sắt dài 30cm, chỗ rộng nhất của lưỡi 

dao là 08cm và 01 mảnh vỡ viên gạch có dính vết màu nâu đỏ nghi máu, của bị cáo 

Nguyễn Văn H. 

(Tang vật nêu trên Cơ quan thi hành án dân sự huyện Vĩnh Hưng đang quản 

lý, theo biên bản giao nhận vật chứng ngày 18/10/2019). 

[4] Về án phí: Áp dụng Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Ủy ban thường vụ Quốc hội. Buộc bị cáo Nguyễn Văn H phải nộp 200.000đ 
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(Hai trăm nghìn đồng) án phí hình sự sơ thẩm và 1.613.000 (Một triệu sáu trăm, 

mười ba nghìn đồng) án phí dân sự sơ thẩm. 

Bị cáo, người bị hại được quyền kháng cáo xét xử phúc thẩm trong hạn 15 

ngày kể từ ngày tuyên án.  

Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

Thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật Thi hành 

án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự. 

 

Nơi Nhận :  

-TAND tỉnh Long An;                                     

-VKSND/H;                                                                         

-CA/H;  

-Chi cục THA/H; 

-B/C; 

-Lưu: HS + VP. 

                                        

TM.HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa 

(Đã ký) 

 

 

Trần Trọng Nhân 

 


